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I. MÔN TOÁN 
1. Ma trận đề môn Toán đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Kết nối)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Số học và các phép tính
	- Nhận biết các số trong phạm vi 1000.
- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 1000.
- Nhận biết được phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000 (cộng, trừ không nhớ);
- So sánh được các số trong phạm vi 1000 (dạng so sánh số - số).
- Vận dụng được bảng nhân 2 và bảng nhân 5 trong thực hành tính.
- Vận dụng được bảng chia 2 và bảng chia 5 trong thực hành tính.
	- So sánh được các số trong phạm vi 1000 (dạng số - phép tính, cặp phép tính).
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ. 
- Điền số còn thiếu trong phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000 
(cộng, trừ có nhớ). (cộng trừ 2 số với nhau)

	- Sắp xếp các số trong PV 1000 theo thứ tự cho trước. 
- Thực hiện cộng, trừ, điền số còn thiếu trong phép tính có 3 số với nhau (trong PV 1000 và cộng trừ có nhớ).


	2. Yếu tố hình học + Đo  lường
	- Nhận biết được các yếu tố hình đã học (điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đướng gấp khúc, hình tứ giác, khối trụ, khối cầu).
- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: kg (ki-lô-gam); đơn vị đo dung tích: l (lít); đọc và viết được số đo khối lượng, số đo dung tích trong phạm vi 1000.
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét), km (ki-lô-mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.
- Nhận biết được số ngày trong tháng
- Nhận biết được một ngày có 24 giờ; một giờ có 60 phút.
- Nhận biết được tiền Việt Nam.
	- Đếm được các hình đã học trong một hình.
- Nhận biết được ngày trong tháng, đọc giờ trên đồng hồ khi kim dài chỉ số 3, 6.
- Xác định được thứ, ngày trong tháng khi xem lịch.
	- Từ các hình đã học có thể ghép tạo thành hình cho trước.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài, đo khối lượng, đo dung tích, đọc giờ và xem lịch.

	3. Một số yếu tố thống kê và xác suất
	- Đọc và mô tả, kiểm đếm được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh.
- Mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể.
	- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh.
	


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức
	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học và phép tính
	Số câu
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	
	1 câu
	4 câu
	4 câu

	1. 
	Câu số
	Câu 1,2,3; Câu 6b
	B1
	Câu 5a
	B2,3
	
	B4
	
	

	2. 
	Số điểm
	3,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	2 điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	3,5 điểm

	2. Yếu tố hình học + Đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	Câu 6a
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	
	0,5 điểm
	
	2 điểm
	

	3. Yếu tố thống kê, xác suất
	Số câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 5b
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5 điểm
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	4 câu
	4 câu
	2 câu
	6 câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	4,5 điểm
	4 điểm
	1,5 điểm
	6 điểm
	4 điểm

	Tỉ lệ %
	
	45%
	40%
	15%
	60%
	40%


II. MÔN TIẾNG VIỆT 
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung,
các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	Kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng
	- Đọc đúng, rõ ràng các tiếng, từ đã học.
	- Đọc lưu loát, trôi chảy các tiếng, từ và phân tích đúng các tiếng. Ngắt nghỉ đúng theo dấu câu hoặc hợp lí cụm từ.
	- Đọc trôi chảy câu, đoạn, đảm bảo tốc độ.

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được  các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.
	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản.
	- Giải thích ngắn gọn một chi tiết trong văn bản bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ văn bản.

	Kiểm tra viết
	Nghe viết
	Nghe - viết đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50-55 chữ, trong 15 phút.
	- Viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng cỡ chữ, sai không quá 3 lỗi. 
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ. Đảm bảo tốc độ viết.

	
	Luyện viết đoạn
	- Viết đúng nội dung, trình bày đúng hình thức đoạn văn.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
	- Câu văn ngắn gọn, rõ ràng. Diễn đạt ý trôi chảy, tự nhiên.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức
	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

	1.1.  Bài đọc
	HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 
(75-80 tiếng) 
 (Nội dung bài đọc không nằm trong chương trình học) (3 điểm)

	1.2.  Trả lời câu hỏi
	Trả lời một, hai câu hỏi về nội dung (1 điểm)

	2. Đọc - hiểu (6 điểm)

	2.1. TLCH về nội dung 
(3 điểm)
	Số câu
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	3 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3
	
	
	Câu 4
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	
	
	1 điểm
	2đ
	1đ

	2.2.  Kiến thức Tiếng Việt (3 điểm)
	Số câu
	1câu
	
	1 câu
	
	
	2 câu
	2 câu
	2 câu

	
	Câu số
	Câu 5
	
	Câu 6
	
	
	Câu7,8
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	
	
	2 điểm
	1 điểm
	2 điểm

	Tổng
	Số câu
	3 câu
	
	2 câu
	
	
	3 câu
	5 câu
	3 câu

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1,5 điểm
	
	
	3 điểm
	3 điểm 
	3 điểm 

	3. Viết chính tả
(4 điểm)
	Nghe viết một đoạn dài từ 50-55 chữ trong 15 phút

	4. Viết đoạn văn
(6 điểm)
	Viết đoạn văn từ 5-7 câu theo chủ đề đã học.
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